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NGHỊ QUYẾT

Về thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2025

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ CHÍN
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước; 
Căn cứ Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư nguồn NSNN giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025;
Căn cứ Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2025; Công văn số 4488/BKHĐT-TH ngày 11 tháng 6 năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 144/2020/NQ-HĐND ngày 02 tháng 11 năm 2020 của HĐND tỉnh về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025;
Xét Tờ trình số 117/TTr-UBND ngày 27 ngày 6 tháng 2024; Báo cáo số 325/BC-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2024 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 822/BC-KTNS  ngày 10 tháng 7 năm 2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2025, như sau:
1. Tổng mức vốn dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2025 là 8.365.034 triệu đồng, cụ thể:

1.1. Nguồn vốn đầu tư công ngân sách địa phương: 3.271.098 triệu đồng. Trong đó: Nguồn bổ sung cân đối ngân sách địa phương 1.414.598 triệu đồng; Nguồn thu tiền sử dụng đất 1.764.581 triệu đồng; Nguồn thu xổ số kiến thiết 57.475 triệu đồng; Nguồn bội chi ngân sách địa phương 34.444 triệu đồng.

1.2. Nguồn vốn đầu tư công ngân sách Trung ương: 5.093.936 triệu đồng. 
Gồm:

a) Vốn trong nước: 5.033.936 triệu đồng, trong đó:  

- Bố trí vốn thực hiện các dự án theo ngành, lĩnh vực: 428.780 triệu đồng 

- Bố trí vốn thực hiện các dự án kết nối, có tác động liên vùng có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh bền vững: 3.526.006 triệu đồng.  

- Vốn thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia: 1.079.151 triệu đồng.

b) Vốn nước ngoài: 60.000 triệu đồng.

2. Dự kiến phương án bố trí kế hoạch năm 2025 
2.1. Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương: 3.271.098 triệu đồng, trong đó:

a) Nguồn vốn bổ sung cân đối ngân sách địa phương: 1.414.598 triệu đồng.

- Ngân sách tỉnh (80%): 1.131.678 triệu đồng.

- Ngân sách huyện (20%): 282.920 triệu đồng.

b) Nguồn thu xổ số kiến thiết: 57.475 triệu đồng.

c) Đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 1.764.581 triệu đồng. 

d) Nguồn bội chi ngân sách địa phương: 34.444 triệu đồng.

2.2. Kế hoạch đầu tư công ngân sách Trung ương: 5.093.936 triệu đồng 

a) Vốn trong nước: 5.033.936 triệu đồng. 

- Thực hiện các dự án theo ngành, lĩnh vực: 428.780 triệu đồng, trong đó: bố trí hoàn trả vốn ứng trước 79.273 triệu đồng. 

- Thực hiện các dự án kết nối, có tác động liên vùng có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh bền vững: 3.526.006 triệu đồng, trong đó: Thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ Cao tốc Hoà Bình - Mộc Châu, đoạn tuyến trên địa bàn tỉnh Sơn La: 3.400.000 triệu đồng.

- Thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia: 1.079.151 triệu đồng, gồm:

+ Chương trình MTQG xây dựng NTM: 117.165 triệu đồng.

+ Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: 84.087 triệu đồng.

+ Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số: 877.899 triệu đồng.

b) Vốn nước ngoài (vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA): 60.000 triệu đồng thực hiện 02 dự án ODA.

(có các Biểu chi tiết kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khoá XV, kỳ họp thứ chín thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.
 

	 
	CHỦ TỊCH

Nguyễn Thái Hưng


Biểu số 01

ƯỚC TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 VÀ

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025 CỦA TỈNH SƠN LA

(Kèm theo Nghị quyết số 345/NQ-HĐND ngày 12/7/2024 của HĐND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

	STT
	Nguồn vốn
	Năm 2024
	Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025
	Kế hoạch trung hạn đã giao đến hết năm 2024
	Nhu cầu kế hoạch năm 2025
	Dự kiến kế hoạch năm 2025
	Ghi chú

	
	
	Kế hoạch
	Giải ngân từ 01/01/2024 đến ngày 20/6/2024
	Ước giải ngân từ 01/01/2024 đến ngày 31/01/2025
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 
	TỔNG SỐ
	4.338.962
	1.190.000
	4.285.362
	25.945.770
	17.893.661
	8.365.034
	8.365.034
	 

	I
	Kế hoạch vốn kéo dài thời hạn giải ngân thanh toán sang năm 2024
	499.637
	59.115
	499.637
	
	
	
	
	 

	II
	Kế hoạch vốn năm 2024
	3.839.325
	1.130.885
	3.785.725
	25.945.770
	17.893.661
	8.365.034
	8.365.034
	 

	1
	Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương
	1.967.731
	499.705
	1.914.131
	10.611.200
	7.304.771
	3.271.098
	3.271.098
	 

	
	Trong đó: 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	-
	Nguồn bổ sung cân đối
	964.131
	370.350
	964.131
	5.185.100
	3.770.502
	1.414.598
	1.414.598
	 

	-
	Nguồn thu tiền sử dụng đất
	855.000
	101.933
	855.000
	4.900.000
	3.135.419
	1.764.581
	1.764.581
	 

	-
	Nguồn thu xổ số kiến thiết
	57.000
	12.158
	57.000
	285.000
	227.525
	57.475
	57.475
	 

	-
	Nguồn bội chi ngân sách địa phương
	91.600
	15.264
	38.000
	241.100
	171.325
	34.444
	34.444
	 

	2
	Vốn ngân sách trung ương
	1.871.594
	631.180
	1.871.594
	15.334.570
	10.588.890
	5.093.936
	5.093.936
	 

	2.1
	Vốn trong nước
	1.814.594
	615.551
	1.814.594
	14.737.160
	10.123.286
	5.033.936
	5.033.936
	 

	-
	Thực hiện các dự án theo ngành, lĩnh vực
	489.799
	76.594
	489.799
	8.117.627
	4.700.997
	428.780
	428.780
	 

	-
	Bố trí vốn thực hiện các dự án kết nối, có tác động liên vùng có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nhanh bền vững
	180.791
	20.306
	180.791
	2.299.000
	2.180.927
	3.526.006
	3.526.006
	 

	
	TĐ: Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ Cao tốc Hoà Bình - Mộc Châu, đoạn tuyến trên địa bàn tỉnh Sơn La
	
	
	
	
	
	3.400.000
	3.400.000
	 

	-
	Thực hiện các Chương trình MTQG
	1.144.004
	518.651
	1.144.004
	4.320.533
	3.241.362
	1.079.151
	1.079.151
	 

	+
	Chương trình MTQG xây dựng NTM
	117.115
	68.539
	117.115
	642.140
	524.975
	117.165
	117.165
	 

	+
	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững
	154.590
	29.463
	154.590
	559.894
	475.807
	84.087
	84.087
	

	+
	Chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số
	872.299
	420.649
	872.299
	3.118.499
	2.240.580
	877.899
	877.899
	

	2.2
	Vốn nước ngoài
	57.000
	15.629
	57.000
	597.410
	465.604
	60.000
	60.000
	 


Biểu số 02

 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN TRONG NƯỚC) 
NĂM 2024 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2025 THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN THEO NGÀNH, LĨNH VỰC

(Kèm theo Nghị quyết số 345/NQ-HĐND ngày 12/7/2024 của HĐND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

	TT
	Danh mục dự án
	Địa điểm XD
	Thời gian KC-HT
	Quyết định đầu tư
	Năm 2024
	Kế hoạch đầu tư trung hạn vốn                                             NSTW giai đoạn 2021 - 2025
	Dự kiến kế hoạch 2025
	Ghi chú

	
	
	
	
	Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành
	TMĐT
	Kế hoạch
	Giải ngân từ                 ngày 01/01/2024  đến ngày 20/6/2024
	Ước giải ngân từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/01/2025
	
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: NSTW
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: NSTW
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: NSTW
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: NSTW
	Giai đoạn 2021 - 2025
	Trong đó: đã giao kế hoạch các năm 2021, 2022, 2023, 2024
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: NSTW
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó:
	Tổng số
	Trong đó:
	
	Tổng số
	Trong đó:
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thu hồi các khoản vốn ứng trước
	Thanh toán nợ XDCB
	
	Thu hồi các khoản vốn ứng trước
	Thanh toán nợ XDCB
	
	
	Thu hồi các khoản vốn ứng trước
	Thanh toán nợ XDCB
	

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27

	
	TỔNG SỐ
	
	
	
	3.541.408
	3.204.466
	489.799
	489.799
	76.594
	76.594
	457.513
	457.513
	3.026.651
	79.273
	
	2.720.433
	
	
	428.780
	428.780
	79.273
	
	

	I
	QUỐC PHÒNG
	
	
	80.380
	79.258
	
	
	
	
	
	
	79.258
	
	
	
	
	
	79.258
	79.258
	
	
	

	a
	Dự án khởi công mới năm 2025
	80.380
	79.258
	
	
	
	
	
	
	79.258
	
	
	
	
	
	79.258
	79.258
	
	
	

	1
	Dự án Đầu tư xây dựng cửa khẩu chính Lóng Sập tỉnh Sơn La thành cửa khẩu quốc tế
	Huyện Mộc Châu
	2022 - 2025
	2466                    NQ-HĐND 16/6/2016;
 279                   NQ-HĐND 12/5/2021
	80.380
	79.258
	
	
	
	
	
	
	79.258
	
	
	
	
	
	79.258
	79.258
	
	
	

	II
	NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, DIÊM NGHIỆP, THỦY LỢI VÀ THỦY SẢN
	482.344
	481.344
	128.597
	128.597
	4.287
	4.287
	128.597
	128.597
	477.874
	44.774
	
	433.100
	
	
	80.884
	80.884
	44.774
	
	

	a
	Dự án hoàn thành trước 31/12/2024
	129.244
	128.244
	17.923
	17.923
	310
	310
	17.923
	17.923
	124.774
	44.774
	
	80.000
	
	
	44.774
	44.774
	44.774
	
	

	1
	Công trình sửa chữa, nâng cấp Hồ bản Lương, xã Mường Bằng, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn la
	2052 14/9/2013
	12.028
	12.028
	
	
	
	
	
	
	10.478
	10.478
	
	
	
	
	10.478
	10.478
	10.478
	
	

	2
	Dự án ĐCĐC tập trung bản Huổi Lạ xã Mường Lèo huyện Sốp Cộp
	1101 30/6/2015
	8.000
	8.000
	
	
	
	
	
	
	7.447
	7.447
	
	
	
	
	7.447
	7.447
	7.447
	
	

	3
	Cải tạo, nâng cấp hồ chứa nước Đen Phường, xã Chiềng Chăn, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
	3015 13/12/2013
	13.327
	13.327
	
	
	
	
	
	
	12.974
	12.974
	
	
	
	
	12.974
	12.974
	12.974
	
	

	4
	Xử lý khẩn cấp hồ chứa nước bản Muông, xã Chiềng Cọ, Thành phố Sơn La
	3118  20/12/2013
	14.889
	14.889
	
	
	
	
	
	
	13.875
	13.875
	
	
	
	
	13.875
	13.875
	13.875
	
	

	5
	Kè chống sạt lở suối Vạt bảo vệ thị trấn Yên Châu, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La (giai đoạn II)
	Huyện Yên Châu
	2022 - 2024
	276                  NQ-HĐND   12/5/2021;
 231  10/02/2022
	81.000
	80.000
	17.923
	17.923
	310
	310
	17.923
	17.923
	80.000
	
	
	80.000
	
	
	
	
	
	
	

	c
	Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2025
	353.100
	353.100
	110.674
	110.674
	3.977
	3.977
	110.674
	110.674
	353.100
	
	
	353.100
	
	
	36.110
	36.110
	
	
	

	1
	Dự án Bảo tồn và phát triển bền vững các khu rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Sơn La
	05 khu rừng đặc dụng
	2021 - 2024
	1092  31/5/2021
	153.100
	153.100
	27.086
	27.086
	3.208
	3.208
	27.086
	27.086
	153.100
	
	
	153.100
	
	
	24.242
	24.242
	
	
	

	2
	Dự án phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Sơn La
	12 huyện,    TP
	2022 - 2025
	276                    NQ-HĐND   12/5/2021;
 2926  30/11/2021
	200.000
	200.000
	83.588
	83.588
	769
	769
	83.588
	83.588
	200.000
	
	
	200.000
	
	
	11.868
	11.868
	
	
	

	III
	GIAO THÔNG
	
	2.358.303
	2.024.281
	158.578
	158.578
	46.526
	46.526
	126.292
	126.292
	1.904.020
	
	
	1.904.020
	
	
	197.776
	197.776
	
	
	

	a
	Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2025
	2.358.303
	2.024.281
	158.578
	158.578
	46.526
	46.526
	126.292
	126.292
	1.904.020
	
	
	1.904.020
	
	
	197.776
	197.776
	
	
	

	1
	Nâng cấp đường giao thông nối Quốc lộ 37 (huyện Bắc Yên) với QL. 279D (huyện Mường La), tỉnh Sơn La
	Huyện             Bắc Yên, Mường La
	2021    - 2024
	1027  27/5/2021
	857.800
	857.800
	57.801
	57.801
	21.616
	21.616
	57.801
	57.801
	847.800
	
	
	847.800
	
	
	146.898
	146.898
	
	
	

	2
	Cải tạo, nâng cấp Đường tỉnh 113 (đoạn Phiêng Phụ - thị trấn Sông Mã), huyện Sông Mã
	Huyện               Sông Mã
	2021 - 2024
	1085 31/5/2021
	112.993
	112.993
	7.993
	7.993
	
	
	7.993
	7.993
	112.993
	
	
	112.993
	
	
	23.378
	23.378
	
	
	

	3
	Nâng cấp đường giao thông Nậm Ty, huyện Sông Mã - Mường Chanh, huyện Mai Sơn (đoạn trung tâm xã Nậm Ty đi bản Pá Lành, xã Nậm Ty, huyện Sông Mã - bản Nà Kẹ, xã Nậm Lầu), tỉnh Sơn La
	Huyện                  Mai Sơn, Sông Mã
	2021          - 2024
	1086 31/5/2021
	130.000
	130.000
	32.286
	32.286
	5.428
	5.428
	
	
	130.000
	
	
	130.000
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Đường giao thông từ Chiềng Khoi - Phiêng Khoài, huyện Yên Châu
	Huyện              Yên Châu
	2021       -   2024
	1084  31/5/2021
	157.510
	157.510
	12.387
	12.387
	9.253
	9.253
	12.387
	12.387
	157.510
	
	
	157.510
	
	
	10.900
	10.900
	
	
	

	5
	Đường giao thông từ Tiểu khu 26/3, xã Cò Nòi đến Tiểu khu 10, xã Hát Lót, huyện Mai Sơn
	Huyện                Mai Sơn
	2022     - 2025
	2841 19/11/2021
	500.000
	327.067
	5.393
	5.393
	
	
	5.393
	5.393
	312.999
	
	
	312.999
	
	
	16.600
	16.600
	
	
	

	6
	Đường trục chính đô thị - nội thị Mộc Châu, huyện Mộc Châu
	Huyện             Mộc Châu
	2022   -   2025
	2108 31/8/2021
	600.000
	438.911
	42.718
	42.718
	10.228
	10.228
	42.718
	42.718
	342.718
	
	
	342.718
	
	
	
	
	
	
	

	IV
	DU LỊCH
	
	
	
	300.000
	300.000
	91.300
	91.300
	20.782
	20.782
	91.300
	91.300
	290.000
	
	
	253.637
	
	
	36.363
	36.363
	
	
	

	a
	Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2025
	300.000
	300.000
	91.300
	91.300
	20.782
	20.782
	91.300
	91.300
	290.000
	
	
	253.637
	
	
	36.363
	36.363
	
	
	

	1
	Dự án đầu tư xây dựng phát triển khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La
	Huyện Mộc Châu
	2021 - 2025
	166              NQ-HĐND ngày 12/4/2023
	300.000
	300.000
	91.300
	91.300
	20.782
	20.782
	91.300
	91.300
	290.000
	
	
	253.637
	
	
	36.363
	36.363
	
	
	

	V
	Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH
	320.381
	319.583
	111.324
	111.324
	5.000
	5.000
	111.324
	111.324
	275.499
	34.499
	
	129.676
	
	
	34.499
	34.499
	34.499
	
	

	a
	Dự án hoàn thành trước 31/12/2024
	320.381
	319.583
	111.324
	111.324
	5.000
	5.000
	111.324
	111.324
	275.499
	34.499
	
	129.676
	
	
	34.499
	34.499
	34.499
	
	

	1
	Bệnh viện đa khoa Quỳnh Nhai
	Huyện Quỳnh Nhai
	
	335 11/12/2009
	78.583
	78.583
	
	
	
	
	
	
	34.499
	34.499
	
	
	
	
	34.499
	34.499
	34.499
	
	

	2
	Bệnh viện đa khoa huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La
	Huyện              Vân Hồ
	
	2221  16/9/2016;
420 22/3/2023
	241.798
	241.000
	111.324
	111.324
	5.000
	5.000
	111.324
	111.324
	241.000
	
	
	129.676
	
	
	
	
	
	
	


Biểu số 03

 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN TRONG NƯỚC) NĂM 2024 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2025                             THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN KẾT NỐI, CÁC TÁC ĐỘNG LIÊN VÙNG CÓ Ý NGHĨA THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NHANH, BỀN VỮNG

(Kèm theo Nghị quyết số 345/NQ-HĐND ngày 12/7/2024 của HĐND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

	TT
	Danh mục dự án
	Quyết định đầu tư
	Năm 2024
	Kế hoạch đầu tư trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025
	Dự kiến kế hoạch 2025
	Ghi chú

	
	
	Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành
	TMĐT
	Kế hoạch
	Giải ngân từ 1/1/2024 đến 20/6/2024
	Ước giải ngân từ 1/1/2024 đến 31/01/2025
	
	
	

	
	
	
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: NSTW
	Tổng số               (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: NSTW
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: NSTW
	Tổng số             (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: NSTW
	Giai đoạn 2021 - 2025
	Trong đó: đã giao kế hoạch các năm 2021, 2022, 2023, 2024
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: NSTW
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó:
	Tổng số
	Trong đó:
	
	Tổng số
	Trong đó:
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thu hồi các khoản vốn ứng trước
	Thanh toán nợ XDCB
	
	Thu hồi các khoản vốn ứng trước
	Thanh toán nợ XDCB
	
	
	Thu hồi các khoản vốn ứng trước
	Thanh toán nợ XDCB
	

	 
	TỔNG SỐ
	 
	11.735.600
	9.937.636
	180.791
	180.791
	20.306
	20.306
	180.791
	180.791
	5.517.000
	0
	0
	1.999.827
	0
	0
	3.526.006
	3.526.006
	0
	0
	

	1
	Đề án Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân sông Đà xây dựng thủy điện Hòa Bình thuộc tỉnh Sơn La giai đoạn 2011 - 2017
	401/QĐ-TTg ngày 27/3/2015
	1.656.600
	1.396.636
	71.368
	71.368
	
	
	71.368
	71.368
	149.000
	
	
	149.000
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La (Đề án 666)
	666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018
	5.141.000
	5.141.000
	109.423
	109.423
	20.306
	20.306
	109.423
	109.423
	1.968.000
	
	
	1.850.827
	
	
	126.006
	126.006
	
	
	

	-
	Đường QL 279 (Bản Cút) - Pá Ngà - Púng Luông địa phận huyện Quỳnh Nhai
	3078                ngày 31/12/2020
	75.922
	75.922
	
	
	
	
	
	
	80.779
	
	
	58.832
	
	
	3.200
	3.200
	
	
	

	-
	Bệnh viện đa khoa huyện Mường La
	194/NQ-HĐND  ngày18/4/2020; 
16                    ngày 10/8/2021
	70.000
	70.000
	10.120
	10.120
	130
	130
	10.120
	10.120
	70.000
	
	
	70.000
	
	
	0
	0
	
	
	

	-
	Nâng cấp, sửa chữa, xây dựng mới cơ sở hạ tầng tại các khu, điểm tái định cư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La
	283/NQ-HĐND             ngày 26/5/2021
	842.685
	842.685
	99.303
	99.303
	20.176
	20.176
	99.303
	99.303
	842.685
	
	
	842.685
	
	
	122.806
	122.806
	
	
	

	3
	Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Hoà Bình - Mộc Châu, đoan tuyến trên địa bàn tỉnh Sơn La
	
	4.938.000
	3.400.000
	
	
	
	
	
	
	3.400.000
	
	
	
	
	
	3.400.000
	3.400.000
	
	
	


Biểu số 04

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG  (VỐN NƯỚC NGOÀI) NĂM 2024 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2025 

(Kèm theo Nghị quyết số 345/NQ-HĐND ngày 12/7/2024 của HĐND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

	TT
	Danh mục dự án
	Quyết định đầu tư
	Dự kiến KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021 - 2025
	Năm 2024
	Dự kiến KH năm 2025
	Ghi chú

	
	
	Số quyết định
	TMĐT
	
	Kế hoạch
	Giải ngân từ 1/1/2024 đến 20/6/2024
	Ước giải ngân kế hoạch năm 2024 từ 1/1/2024 đến 31/01/2025
	
	

	
	
	
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó:
	Tổng số
	Trong đó:
	Tổng số
	Trong đó:
	Tổng số
	Trong đó:
	Tổng số
	Trong đó:
	Tổng số
	Trong đó:
	

	
	
	
	
	Vốn đối ứng nguồn NSĐP
	Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)
	
	Vốn đối ứng nguồn NSĐP
	Vốn nước ngoài
	
	Vốn đối ứng nguồn NSĐP
	Vốn nước ngoài
	
	Vốn đối ứng nguồn NSĐP
	Vốn nước ngoài
	
	Vốn đối ứng nguồn NSĐP
	Vốn nước ngoài
	
	Vốn đối ứng nguồn NSĐP
	Vốn nước ngoài
	

	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó: Thu hồi các khoản vốn ứng trước
	Tổng số
	Trong đó
	
	Tổng số
	Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước
	Tổng số
	Trong đó
	
	Tổng số
	Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước
	Tổng số
	Trong đó
	
	Tổng số
	Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước
	Tổng số
	Trong đó
	
	Tổng số
	Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước
	Tổng số
	Trong đó
	

	
	
	
	
	
	Tính bằng nguyên tệ
	Quy đổi ra tiền Việt
	
	
	
	
	Đưa vào cân đối NSTW
	Vay lại
	
	
	
	
	Đưa vào cân đối NSTW
	Vay lại
	
	
	
	
	Đưa vào cân đối NSTW
	Vay lại
	
	
	
	
	Đưa vào cân đối NSTW
	Vay lại
	
	
	
	
	Đưa vào cân đối NSTW
	Vay lại
	

	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Đưa vào cân đối NSTW
	Vay lại
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50

	
	TỔNG SỐ
	
	1.438.919
	210.276
	-
	1.154.879
	988.360
	166.518
	588.226
	103.134
	-
	450.996
	401.467
	140.429
	120.833
	25.833
	-
	95.000
	57.000
	38.000
	37.864
	687
	1.622
	35.893
	15.629
	15.264
	109.705
	25.242
	6.773
	77.690
	40.829
	38.000
	102.444
	8.000
	-
	94.444
	60.000
	34.444
	

	A
	VỐN NƯỚC NGOÀI KHÔNG GIẢI NGÂN THEO CƠ CHẾ TÀI CHÍNH TRONG NƯỚC
	
	1.438.919
	210.276
	
	1.154.879
	988.360
	166.518
	588.226
	103.134
	-
	450.996
	401.467
	140.429
	120.833
	25.833
	-
	95.000
	57.000
	38.000
	37.864
	687
	1.622
	35.893
	15.629
	15.264
	109.705
	25.242
	6.773
	77.690
	40.829
	38.000
	102.444
	8.000
	-
	94.444
	60.000
	34.444
	

	I
	Lĩnh vực tài nguyên và môi trường
	
	922.205
	68.570
	
	679.871
	625.087
	54.783
	320.239
	49.263
	-
	236.880
	182.097
	54.783
	52.542
	591
	-
	51.951
	31.171
	20.780
	18.932
	-
	1.622
	17.310
	5.386
	6.924
	41.414
	-
	6.773
	34.641
	15.000
	20.780
	86.333
	3.000
	-
	83.333
	50.000
	33.333
	

	1
	Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Sơn La
	831 - 30/3/2009;         965 - 22/5/2021
	922.205
	68.570
	24,16 triệu EURO
	679.871
	625.087
	54.783
	320.239
	49.263
	-
	236.880
	182.097
	54.783
	52.542
	591
	
	51.951
	31.171
	20.780
	18.932
	-
	1.622
	17.310
	5.386
	6.924
	41.414
	-
	6.773
	34.641
	15.000
	20.780
	86.333
	3.000
	
	83.333
	50.000
	33.333
	

	II
	Y tế, dân số và gia đình
	
	267.987
	53.871
	-
	214.116
	128.470
	85.646
	267.987
	53.871
	-
	214.116
	128.470
	85.646
	68.291
	25.242
	-
	43.049
	25.829
	17.220
	18.932
	687
	-
	18.583
	10.243
	8.340
	68.291
	25.242
	-
	43.049
	25.829
	17.220
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1
	Dự án đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - dự án thành phần tỉnh Sơn La
	773/QĐ-UBND         ngày 02/4/2019
	267.987
	53.871
	
	214.116
	128.470
	85.646
	267.987
	53.871
	
	214.116
	128.470
	85.646
	68.291
	25.242
	
	43.049
	25.829
	17.220
	18.932
	687
	
	18.583
	10.243
	8.340
	68.291
	25.242
	
	43.049
	25.829
	17.220
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Nông lâm nghiệp thuỷ lợi thuỷ sản
	
	248.727
	87.835
	
	260.892
	234.803
	26.089
	-
	-
	-
	-
	90.900
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	16.111
	5.000
	-
	11.111
	10.000
	1.111
	

	1
	Dự án Phát triển Nông thôn thích ứng với thiên tai, tỉnh Sơn La
	1592/QĐ-TTg           ngày 23/12/2022
	248.727
	87.835
	11,013 triệu USD
	260.892
	234.803
	26.089
	
	
	
	
	90.900
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	16.111
	5.000
	
	11.111
	10.000
	1.111
	


